
STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

1 0008927 VŨ CAO 

THIỆN

25/04/

1998

0220980

04882

03/07/

2023

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Hoành Bồ, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân Kỹ 

thuật hình 

ảnh Y học

Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

2 0008928 TẠ THỊ 

CÚC

02/04/

1992

0221920

00822

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Cộng Hòa, 

thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng tại 

Trạm Y tế theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

3 0008929 DƢƠNG 

QUANG 

ANH

14/09/

2000

0222000

01663

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Tu, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

4 0008930 VŨ THỊ 

LIÊN

17/4/1

998

0221980

10962

10/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Hải Tiến, 

thành phố 

Móng Cái, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Hộ sinh Cao 

đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh 

hạng IV theo quy định tại Thông tƣ 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

 Bộ Nội vụ

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐỢT 25 NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số 332/QĐ-SYT-TTHC  ngày 01tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế)



2

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

5 0008931 VI THỊ 

NGA MY

28/06/

2000

0223000

01042

04/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Ba 

Chẽ, huyện 

Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

6 0008932 DƢƠNG 

THỊ LÊ

19/05/

1996

0331960

11367

30/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Cái 

Rồng, huyện 

Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm Y 

học

Chuyên khoa xét nghiệm

7 0008933 LƢƠNG 

THỊ HẠNH

08/12/

2000

0223000

07105

28/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn 

Quảng Hà, 

huyện Hải 

Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân kỹ 

thuật Phục 

hồi chức 

năng

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

8 0008934 TRỊNH 

HƢƠNG 

GIANG

30/11/

1996

0221960

08656

03/07/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Yên Đức, 

thị xã Đông 

Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa



3

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

9 0008935 NGUYỄN 

VĂN 

QUẢNG

11/04/

1964

0220640

01095

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Đầm 

Hà, huyện 

Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

10 0008936 PHẠM 

THỊ HIỀN

24/08/

1999

0301990

10447

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Tân 

Quang, huyện 

Ninh Giang, 

tỉnh Hải 

Dƣơng

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

11 0002857
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN 

VIỆT 

DUNG

05/04/

1983

0221830

03618

28/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

12 0002781
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ XUÂN 

QUANG

15/01/

1988

0400880

33567

31/03/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ



4

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

13 0001671
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ VĂN 

TUYẾN

17/11/

1976

0350760

02976

13/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hồng 

Hải, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

14 0001590
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐÀO 

THÚY 

VÂN

15/12/

1981

0221810

02284

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

15 0003309
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN THỊ 

THU HÀ

23/09/

1985

0221850

03077

10/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Tu, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

16 0005674
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ THỦY

05/04/

1991

0311910

01114

26/04/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ



5

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

17 0003563
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TẠ VĂN 

NGỌC

27/03/

1979

0220790

15804

20/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Thạch, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng tại 

Trạm Y tế theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

18 0002596
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THU 

HƢƠNG

13/12/

1980

0221800

01816

09/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Sơn, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thƣờng tại 

Trạm Y tế theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

19 0001308
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN THỊ 

HƢƠNG 

GIANG

25/01/

1979

0221790

03655

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Thịnh, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

20 0001312
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐÀO THỊ 

THANH 

THÚY

16/09/

1987

0221870

02473

25/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cửa 

Ông, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ



6

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

21 0007478
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRỊNH 

THỊ BÍCH 

THÙY

25/08/

1993

0201930

08677

06/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Hải, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Sản 

Phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ Sản

22 0002647
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐINH THỊ 

MAI 

HƢƠNG

14/03/

1984

0011840

23204

20/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Thủy, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

23 0003023
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ THÚY

22/10/

1987

0221870

10483

12/08/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Quang Hanh, 

thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

24 000446
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THU 

TRANG

20/09/

1990

0221900

03342

28/06/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Đông, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ



7

STT

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

25 0002291
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ DIỆU 

QUYÊN

01/05/

1990

0221900

00961

15/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Ninh 

Dƣơng, thành 

phố Móng 

Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

26 0005144
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

VŨ THỊ 

NGỌC 

BÍCH

30/11/

1995

0221950

01221

09/05/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Bạch 

Đằng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

27 0003515
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ HOÀI

05/06/

1979

0221790

04986

06/04/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Sơn, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

28 0002262
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

PHẠM 

THỊ 

THANH 

HUYỀN

11/06/

1983

0221830

00199

14/06/

2023

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Trần 

Phú, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

Danh sách này gồm 28 ngƣời./.
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